
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A1 
TUẦN HỌC THỨ 20                       Từ ngày 22  / 1 /2024 - Đến ngày: 26/ 01 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

22/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 58 HĐTN 

Tuyên truyền phòng tránh một số bệnh mùa 

Đông 
 

2 134 Tiếng Việt Đọc: Cóc kiện trời Máy chiếu 

3 135 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời Máy chiếu 

4 96 Toán  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã /tr12 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 20 Tin  Bài 19. Ổ đĩa, thư mục và tệp  

2 20 Đạo đức Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T3) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

23/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 77 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.2  

2 39 GDTC  Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

3 136 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển Máy chiếu 

4 97 Toán  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã/ tr13 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 20 Âm nhạc  

- Đọc nhạc: Bài số 3; 

- Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 
 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 59 HĐTrải nghiệm Tiết kiệm điện nước trong gia đình (tr 58) Máy chiếu 

4  PTTNTT  Bài 5: Phòng tránh TNTT do ngã Máy chiếu 

4 

24/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 98 Toán Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Máy chiếu 

2 78 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.3  

3 137 Tiếng Việt Đọc: Những cái tết đáng yêu 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 138 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 39 TNXH Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật T1 Máy chiếu 

2 20 ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

25/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 139 Tiếng Việt 

LT: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi 

nào?. 
Máy chiếu 

2 99 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 1) Máy chiếu 

3  Song ngữ (K) U3R Review  

4 40 TNXH Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 79 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.1  

2 40 GDTC Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

26/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 140 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn về hoạt động trồng cây Máy chiếu 

2 100 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 2) Máy chiếu 

3 20 Mỹ thuật Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh  

4 80 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 20 Công nghệ Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1) Máy chiếu  

2  Song ngữ (T) Thứ 6: Toán U5R Review  

3 60 HĐ trải nghiệm SH chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước (tr.59) Máy chiếu 

                                                                                ĐDDH: 24  

Kiểm tra nhận xét 

  

      Giang Biên, ngày 11   tháng  1 năm 2024 

        KHỐI TRƯỞNG 

KHỐI TRƯỞNG   

 
Nguyễn Thị Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 3 
TUẦN HỌC THỨ 20                       Từ ngày 22  / 1 /2024 - Đến ngày: 26/ 01 /2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

22/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 58 HĐTN 

Tuyên truyền phòng tránh một số bệnh mùa 

Đông 
 

2 134 Tiếng Việt Đọc: Cóc kiện trời Máy chiếu 

3 135 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Cóc kiện trời Máy chiếu 

4 96 Toán  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã /tr12 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 20 Tin  Bài 19. Ổ đĩa, thư mục và tệp  

2 20 Đạo đức Bài 6: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ (T3) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

23/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 77 Tiếng Anh  Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.2  

2 39 GDTC  Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

3 136 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Trăng trên biển Máy chiếu 

4 97 Toán  Bài 47: Làm quen với chữ số La Mã/ tr13 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 20 Âm nhạc  

- Đọc nhạc: Bài số 3; 

- Nghe nhạc: Mùa xuân ơi 
 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 59 HĐTrải nghiệm Tiết kiệm điện nước trong gia đình (tr 58) Máy chiếu 

4  PTTNTT  Bài 5: Phòng tránh TNTT do ngã Máy chiếu 

4 

24/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 98 Toán Bài 48: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm Máy chiếu 

2 78 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 2.3  

3 137 Tiếng Việt Đọc: Những cái tết đáng yêu 

Đọc mở rộng 

Máy chiếu 

4 138 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 39 TNXH Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật T1 Máy chiếu 

2 20 ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

5 

25/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 139 Tiếng Việt 

LT: Từ cùng nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi 

nào?. 
Máy chiếu 

2 99 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 1) Máy chiếu 

3  Song ngữ (K) U3R Review  

4 40 TNXH Bài 16: Sử dụng hợp lý động vật và thực vật T2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 79 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.1  

2 40 GDTC Bài 4: Tại chỗ tung và bắt bóng hai tay  

3  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

6 

26/01 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 140 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn về hoạt động trồng cây Máy chiếu 

2 100 Toán Bài 49: LT chung (Tiết 2) Máy chiếu 

3 20 Mỹ thuật Bài 2: Con vật nghộ nghĩnh  

4 80 Tiếng Anh Unit 5: Sports & hobbies – Lesson 3.2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 20 Công nghệ Bài 7: Dụng cụ và vật liệu làm thủ công (T1) Máy chiếu  

2  Song ngữ (T) Thứ 6: Toán U5R Review  

3 60 HĐ trải nghiệm SH chủ đề: Sử dụng thiết bị điện, nước (tr.59) Máy chiếu 

                                                                                ĐDDH: 24  

Kiểm tra nhận xét 

  

      Giang Biên, ngày 11   tháng  1 năm 2024 

        KHỐI TRƯỞNG 

KHỐI TRƯỞNG   

 
Nguyễn Thị Hương 



 


